
Biểu: 5/BCX 

TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH 

Báo cáo 3, 6, 9, 12 tháng 

TT Tên bệnh Nhóm Mã số theo 
ICD-10 Mắc Tử vong 

1 2 3 4 5 6 

1 Bạch hầu B A36   

2 Bệnh do liên cầu lợn ở người B B95   

3 Bệnh do vi rút Adeno B B30   

4 Cúm B J10, 11   

5 Cúm A(H5N1) A J09   

6 Dại B A82   

7 Dịch hạch A A20   

8 Ho gà B A37   

9 Lỵ amíp B A06   

10 Lỵ trực trùng B A03   

11 Quai bị B B26   

12 Rubella (Rubeon) B B06   

13 Sởi B B05   

14 Sốt rét B B50   

15 Sốt xuất huyết Dengue B A90/A91   

16 Tả A A00   

17 Tay - chân - miệng B B08.4   

18 Than B A22   

19 Thương hàn B A01   

20 Thủy đậu B B01   

 



21 Tiêu chảy B A09   

22 Uốn ván sơ sinh B A33   

23 Uốn ván khác B A35   

24 Viêm gan vi rút A B B15   

25 Viêm gan vi rút B B B16   

26 Viêm gan vi rút C B B17.1   

27 Viêm gan vi rút khác (không phải A,B,C 
hoặc không định rõ tip vi rút) B B19   

28 Viêm màng não do não mô cầu B A39   

29 Viêm não Nhật Bản B A83.0   

30 Viêm não vi rút khác B A85   

31 Xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) B A27   

32 Khác ………………     

Mục đích: 

Đánh giá xu hướng bệnh tật và tử vong trên địa bàn xã, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm gây dịch. Phân tích tác động 
của công tác dự phòng và môi trường tới sự diễn biến của các bệnh truyền nhiễm. Xây dựng kế hoạch can thiệp 
kịp thời nhằm giảm mắc và tử vong do các bệnh trên. 

Kỳ báo cáo: 3, 6, 9 và 12 tháng. 

Cách tổng hợp và ghi chép: 

Tổng hợp số mắc và tử vong theo thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 trên địa bàn xã, dù được 
phát hiện, điều trị hay tử vong ở đâu. 

Những bệnh truyền nhiễm gây dịch mà trạm y tế không có khả năng chẩn đoán, phải gửi các mẫu xét nghiệm lên 
tuyến trên, khi có kết quả xác định thì trung tâm y tế huyện phải thông báo cho trạm y tế xã. Tương tự như vậy 
các trường hợp mắc, tử vong các bệnh truyền nhiễm gây dịch được phát hiện, điều trị ở các cơ sở y tế tuyến trên 
hoặc ở các địa bàn ngoài xã thì trung tâm y tế huyện cũng phải thông báo cho trạm y tế. Như vậy trạm y tế xã phải 
tổng hợp số liệu về tình hình mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm gây dịch do trạm y tế xã phát hiện, điều trị và 
số mắc, tử vong do trung tâm y tế huyện thông báo. 

Cột 1, cột 2, cột 3 và 4 đã in sẵn theo danh mục bệnh ở Biểu mẫu 6 của thông tư 54/2015/TT-BYT 

Cột 5 (mắc): Ghi số trường hợp mắc từng loại bệnh. 

Cột 6 (tử vong): Ghi số tử vong do bệnh truyền nhiễm gây dịch tương ứng với từng bệnh đã ghi trong cột 2. 

Nguồn số liệu: Sổ khám bệnh (A1/CSYT); Sổ theo dõi tử vong (A6/TYT) và các thông báo bệnh truyền nhiễm 
gây dịch của trung tâm y tế huyện và báo cáo của y tế thôn bản. 

 



Chú ý: Số liệu về các bệnh truyền nhiễm phải được báo cáo thống nhất với số liệu gửi cho khoa y tế dự phòng 
thuộc Trung tâm Y tế Quận/ Huyện. 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 37/2019/TT-BYT 

 


